
MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 8.0 1

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 6.0 1

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 6.7 2

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 0.0 2

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 8.5 2

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 7.0 2

LT91000008 Phan Tiến Dũng L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000008 Phan Tiến Dũng L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 5.0 1

LT91000008 Phan Tiến Dũng L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 3.5 1

LT91000008 Phan Tiến Dũng L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 5.6 2

LT91000008 Phan Tiến Dũng L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 6.0 2

LT91000008 Phan Tiến Dũng L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 9.0 2

LT91000008 Phan Tiến Dũng L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 4.6 2

LT91000011 Phan Thu Giang L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000011 Phan Thu Giang L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 8.0 1

LT91000011 Phan Thu Giang L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 8.5 1

LT91000011 Phan Thu Giang L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 6.5 2

LT91000011 Phan Thu Giang L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 7.0 2

LT91000011 Phan Thu Giang L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 6.5 2

LT91000011 Phan Thu Giang L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 6.3 2

LT91000017 ðào Danh Hải L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000017 ðào Danh Hải L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 8.0 1

LT91000017 ðào Danh Hải L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 8.0 1

LT91000017 ðào Danh Hải L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 8.0 2

LT91000017 ðào Danh Hải L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 7.0 2

LT91000017 ðào Danh Hải L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 8.5 2

LT91000017 ðào Danh Hải L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 6.3 2

LT91000012 Nguyễn Thị Diễm Hương L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 7.5 1

LT91000012 Nguyễn Thị Diễm Hương L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 9.0 1

LT91000012 Nguyễn Thị Diễm Hương L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 7.5 1

LT91000012 Nguyễn Thị Diễm Hương L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 6.1 2

LT91000012 Nguyễn Thị Diễm Hương L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 8.0 2

LT91000012 Nguyễn Thị Diễm Hương L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 8.0 2

LT91000012 Nguyễn Thị Diễm Hương L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 7.4 2

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 6.0 1

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 6.0 1

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 6.8 2

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 0.0 2

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 5.0 2

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 2.0 2

LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 7.0 1

LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 7.0 1

LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 5.5 1

LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 0.0 2

LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 6.0 2

LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 9.0 2
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LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 0.0 2

LT91000029 Nguyễn Bùi T Minh Ngọc L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) M 1

LT91000029 Nguyễn Bùi T Minh Ngọc L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 8.0 1

LT91000029 Nguyễn Bùi T Minh Ngọc L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 7.0 1

LT91000029 Nguyễn Bùi T Minh Ngọc L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 7.2 2

LT91000029 Nguyễn Bùi T Minh Ngọc L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 7.0 2

LT91000029 Nguyễn Bùi T Minh Ngọc L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 7.0 2

LT91000029 Nguyễn Bùi T Minh Ngọc L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 8.0 2

LT91000033 Thái Thành Nhân L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) M 1

LT91000033 Thái Thành Nhân L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 9.0 1

LT91000033 Thái Thành Nhân L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 7.5 1

LT91000033 Thái Thành Nhân L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 5.1 2

LT91000033 Thái Thành Nhân L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 6.0 2

LT91000033 Thái Thành Nhân L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 7.0 2

LT91000033 Thái Thành Nhân L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 6.4 2

LT91000034 Hồ Thanh Phương L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000034 Hồ Thanh Phương L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 8.0 1

LT91000034 Hồ Thanh Phương L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 8.0 1

LT91000034 Hồ Thanh Phương L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 7.2 2

LT91000034 Hồ Thanh Phương L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 7.0 2

LT91000034 Hồ Thanh Phương L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 7.0 2

LT91000034 Hồ Thanh Phương L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 6.3 2

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 7.0 1

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 6.0 1

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 5.5 1

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 5.9 2

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 7.0 2

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 6.5 2

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 3.9 2

LT91000038 Trịnh Xuân Quân L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000038 Trịnh Xuân Quân L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 8.0 1

LT91000038 Trịnh Xuân Quân L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 7.0 1

LT91000038 Trịnh Xuân Quân L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 5.5 2

LT91000038 Trịnh Xuân Quân L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 7.0 2

LT91000038 Trịnh Xuân Quân L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 5.0 2

LT91000038 Trịnh Xuân Quân L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 6.0 2

LT91000048 Vũ Anh N M Thu Tâm L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 7.0 1

LT91000048 Vũ Anh N M Thu Tâm L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 7.0 1

LT91000048 Vũ Anh N M Thu Tâm L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 7.0 1

LT91000048 Vũ Anh N M Thu Tâm L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 4.7 2

LT91000048 Vũ Anh N M Thu Tâm L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 6.0 2

LT91000048 Vũ Anh N M Thu Tâm L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 8.0 2

LT91000048 Vũ Anh N M Thu Tâm L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 6.2 2

LT91000057 Lê Văn Thanh L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) M 1

LT91000057 Lê Văn Thanh L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 8.0 1

LT91000057 Lê Văn Thanh L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 7.0 1

LT91000057 Lê Văn Thanh L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 5.0 2

LT91000057 Lê Văn Thanh L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 7.0 2

LT91000057 Lê Văn Thanh L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 7.0 2

LT91000057 Lê Văn Thanh L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 6.6 2
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LT91000055 Ngô Thị Phương Thảo L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000055 Ngô Thị Phương Thảo L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 8.0 1

LT91000055 Ngô Thị Phương Thảo L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 5.0 1

LT91000055 Ngô Thị Phương Thảo L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 7.3 2

LT91000055 Ngô Thị Phương Thảo L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 6.0 2

LT91000055 Ngô Thị Phương Thảo L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 7.0 2

LT91000055 Ngô Thị Phương Thảo L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 5.0 2

LT91000061 Võ Thị Thúy Thu L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) M 1

LT91000061 Võ Thị Thúy Thu L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 9.0 1

LT91000061 Võ Thị Thúy Thu L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 5.5 1

LT91000061 Võ Thị Thúy Thu L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 7.8 2

LT91000061 Võ Thị Thúy Thu L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 7.0 2

LT91000061 Võ Thị Thúy Thu L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 8.5 2

LT91000061 Võ Thị Thúy Thu L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 6.7 2

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 7.0 1

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 5.0 1

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 6.0 2

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 6.0 2

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 5.0 2

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 4.2 2

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 7.5 1

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 0.0 1

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 0.0 1

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 5.4 2

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 8.0 2

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 6.5 2

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 2.4 2

LT91000069 Vũ Văn Trung L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000069 Vũ Văn Trung L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 7.0 1

LT91000069 Vũ Văn Trung L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 7.5 1

LT91000069 Vũ Văn Trung L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 6.5 2

LT91000069 Vũ Văn Trung L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 8.0 2

LT91000069 Vũ Văn Trung L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 8.0 2

LT91000069 Vũ Văn Trung L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 6.9 2

LT91000076 Trịnh Công Vị L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) M 1

LT91000076 Trịnh Công Vị L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 8.0 1

LT91000076 Trịnh Công Vị L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 6.0 1

LT91000076 Trịnh Công Vị L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 5.1 2

LT91000076 Trịnh Công Vị L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 0.0 2

LT91000076 Trịnh Công Vị L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 8.0 2

LT91000076 Trịnh Công Vị L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 0.0 2

LT91000078 Lê Thị Hải Yến L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) M 1

LT91000078 Lê Thị Hải Yến L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 7.0 1

LT91000078 Lê Thị Hải Yến L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 7.0 1

LT91000078 Lê Thị Hải Yến L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 6.4 2

LT91000078 Lê Thị Hải Yến L10_MT3DH 9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa 6.0 2

LT91000078 Lê Thị Hải Yến L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 8.5 2

LT91000078 Lê Thị Hải Yến L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 6.3 2

LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 6.0 1
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LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 5.0 1

LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 6.0 2

LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 7.0 2

LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 0.0 2

LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 0.0 2

LT91000007 Hoàng Mạnh Dũng L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000007 Hoàng Mạnh Dũng L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 8.5 1

LT91000007 Hoàng Mạnh Dũng L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 7.5 1

LT91000007 Hoàng Mạnh Dũng L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 8.0 2

LT91000007 Hoàng Mạnh Dũng L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 9.0 2

LT91000007 Hoàng Mạnh Dũng L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 7.8 2

LT91000007 Hoàng Mạnh Dũng L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 8.7 2

LT91000006 Lê Ng Thùy Dương L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) M 1

LT91000006 Lê Ng Thùy Dương L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.5 1

LT91000006 Lê Ng Thùy Dương L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 6.5 1

LT91000006 Lê Ng Thùy Dương L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 9.0 2

LT91000006 Lê Ng Thùy Dương L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 8.0 2

LT91000006 Lê Ng Thùy Dương L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 5.3 2

LT91000006 Lê Ng Thùy Dương L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 7.2 2

LT91000010 Trần Trọng ðạo L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000010 Trần Trọng ðạo L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 8.0 1

LT91000010 Trần Trọng ðạo L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 6.5 1

LT91000010 Trần Trọng ðạo L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 0.0 2

LT91000010 Trần Trọng ðạo L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 7.0 2

LT91000010 Trần Trọng ðạo L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 8.0 2

LT91000010 Trần Trọng ðạo L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 0.0 2

LT91000016 Trần Thị Ngọc Hà L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 8.0 1

LT91000016 Trần Thị Ngọc Hà L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.0 1

LT91000016 Trần Thị Ngọc Hà L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 8.5 1

LT91000016 Trần Thị Ngọc Hà L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 7.0 2

LT91000016 Trần Thị Ngọc Hà L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 8.0 2

LT91000016 Trần Thị Ngọc Hà L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 7.8 2

LT91000016 Trần Thị Ngọc Hà L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 8.7 2

LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 8.0 1

LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 2.5 1

LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 9.0 2

LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 9.0 2

LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 2.4 2

LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 0.0 2

LT91000019 Trương Thị Hải L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000019 Trương Thị Hải L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.5 1

LT91000019 Trương Thị Hải L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 7.5 1

LT91000019 Trương Thị Hải L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 5.0 2

LT91000019 Trương Thị Hải L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 7.0 2

LT91000019 Trương Thị Hải L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 8.8 2

LT91000019 Trương Thị Hải L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 5.9 2

LT91000021 Nguyễn Minh Hoàng L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000021 Nguyễn Minh Hoàng L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.0 1

LT91000021 Nguyễn Minh Hoàng L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 6.5 1

LT91000021 Nguyễn Minh Hoàng L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 5.0 2
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LT91000021 Nguyễn Minh Hoàng L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 7.0 2

LT91000021 Nguyễn Minh Hoàng L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 8.3 2

LT91000021 Nguyễn Minh Hoàng L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 5.7 2

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) M 1

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.5 1

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 7.5 1

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 9.0 2

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 9.0 2

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 7.4 2

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 3.1 2

LT91000030 Lưu Trung Nghĩa L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000030 Lưu Trung Nghĩa L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.0 1

LT91000030 Lưu Trung Nghĩa L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 7.5 1

LT91000030 Lưu Trung Nghĩa L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 7.0 2

LT91000030 Lưu Trung Nghĩa L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 8.0 2

LT91000030 Lưu Trung Nghĩa L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 6.2 2

LT91000030 Lưu Trung Nghĩa L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 7.4 2

LT91000036 Vũ Hoài Phương L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 7.0 1

LT91000036 Vũ Hoài Phương L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.0 1

LT91000036 Vũ Hoài Phương L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 9.0 1

LT91000036 Vũ Hoài Phương L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 8.0 2

LT91000036 Vũ Hoài Phương L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 7.0 2

LT91000036 Vũ Hoài Phương L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 9.1 2

LT91000036 Vũ Hoài Phương L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 8.7 2

LT91000037 Thới Văn Phường L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000037 Thới Văn Phường L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.5 1

LT91000037 Thới Văn Phường L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 8.5 1

LT91000037 Thới Văn Phường L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 8.0 2

LT91000037 Thới Văn Phường L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 6.0 2

LT91000037 Thới Văn Phường L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 6.9 2

LT91000037 Thới Văn Phường L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 8.4 2

LT91000041 Nguyễn ðặng ðỗ Quyên L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) M 1

LT91000041 Nguyễn ðặng ðỗ Quyên L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 8.0 1

LT91000041 Nguyễn ðặng ðỗ Quyên L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 4.5 1

LT91000041 Nguyễn ðặng ðỗ Quyên L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 7.0 2

LT91000041 Nguyễn ðặng ðỗ Quyên L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 0.0 2

LT91000041 Nguyễn ðặng ðỗ Quyên L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 5.3 2

LT91000041 Nguyễn ðặng ðỗ Quyên L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 6.5 2

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.0 1

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 8.0 1

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 8.0 2

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 8.0 2

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 7.8 2

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 0.0 2

LT91000047 Nguyễn Thị Minh Tâm L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000047 Nguyễn Thị Minh Tâm L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.5 1

LT91000047 Nguyễn Thị Minh Tâm L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 5.5 1

LT91000047 Nguyễn Thị Minh Tâm L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 7.0 2

LT91000047 Nguyễn Thị Minh Tâm L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 6.0 2

LT91000047 Nguyễn Thị Minh Tâm L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 7.7 2
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LT91000047 Nguyễn Thị Minh Tâm L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 6.7 2

LT91000054 Lê Văn Thành L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000054 Lê Văn Thành L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 8.0 1

LT91000054 Lê Văn Thành L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 7.5 1

LT91000054 Lê Văn Thành L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 6.0 2

LT91000054 Lê Văn Thành L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 6.0 2

LT91000054 Lê Văn Thành L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 7.4 2

LT91000054 Lê Văn Thành L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 8.4 2

LT91000062 Lê Hữu Thuận L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 7.0 1

LT91000062 Lê Hữu Thuận L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 0.5 1

LT91000062 Lê Hữu Thuận L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 3.5 1

LT91000062 Lê Hữu Thuận L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 6.0 2

LT91000062 Lê Hữu Thuận L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 6.0 2

LT91000062 Lê Hữu Thuận L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 8.6 2

LT91000062 Lê Hữu Thuận L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 0.0 2

LT91000051 Nguyễn Kim Thương L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000051 Nguyễn Kim Thương L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.5 1

LT91000051 Nguyễn Kim Thương L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 7.0 1

LT91000051 Nguyễn Kim Thương L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 8.0 2

LT91000051 Nguyễn Kim Thương L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 7.0 2

LT91000051 Nguyễn Kim Thương L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 8.0 2

LT91000051 Nguyễn Kim Thương L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 8.1 2

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.5 1

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 7.5 1

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 6.0 2

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 8.0 2

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 7.5 2

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 5.7 2

LT91000064 Vũ Ngọc Tú L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000064 Vũ Ngọc Tú L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 8.5 1

LT91000064 Vũ Ngọc Tú L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 7.5 1

LT91000064 Vũ Ngọc Tú L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 7.0 2

LT91000064 Vũ Ngọc Tú L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 8.0 2

LT91000064 Vũ Ngọc Tú L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 8.0 2

LT91000064 Vũ Ngọc Tú L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 7.1 2

LT91000072 Trần Văn Vinh L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000072 Trần Văn Vinh L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 8.0 1

LT91000072 Trần Văn Vinh L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 4.5 1

LT91000072 Trần Văn Vinh L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 5.0 2

LT91000072 Trần Văn Vinh L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 7.0 2

LT91000072 Trần Văn Vinh L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 6.0 2

LT91000072 Trần Văn Vinh L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 5.7 2

LT91000075 Nguyễn ðăng Vũ L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000075 Nguyễn ðăng Vũ L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.5 1

LT91000075 Nguyễn ðăng Vũ L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 1.5 1

LT91000075 Nguyễn ðăng Vũ L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành 8.0 2

LT91000075 Nguyễn ðăng Vũ L10_MT4NT 9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề 8.0 2

LT91000075 Nguyễn ðăng Vũ L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 7.4 2

LT91000075 Nguyễn ðăng Vũ L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 6.3 2
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